
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  

PHẠM VĂN CHIÊU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 245/TB-PVC Quận 12, ngày 28 tháng 4 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng 

tại trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu Năm học 2025 - 2026 

 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-PVC ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu về phê duyệt các xuất bản phẩm tham khảo năm học 

2025 – 2026. 

Nay nhà trường niêm yết công khai danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử 

dụng trong nhà trường năm học 2025 – 2026 (theo danh mục đính kèm). 

Thời gian từ ngày 28/4/2025 trên bảng tin trường, trang web, zalo trường, zalo 

lớp, enetviet. 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

- PHT, TTCM, TV; 

- Website, eNetViet; 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                                

 

Võ Thành Danh 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo năm học 2025 – 2026 
 

Lớp 1: 
 

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NXB 
GIÁ BÌA 

(ĐVT:đồng) 
GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập 

Tiếng Việt 1/1  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên) 

GDVN 12.000 

Khuyến 

khích sử 

dụng không 

bắt buộc. 

Nếu phụ 

huynh 

không có vở 

bài tập học 

sinh có thể 

viết trên tập 

trắng để làm 

tiết thực 

hành, ôn 

tập. 

 

2 
Vở Bài Tập 

Tiếng Việt 1/2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên) 

GDVN 15.000 

3 

Vở thực hành 

Toán 1, tập một 

(Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) 

Khúc Thành Chính – Trần 

Quang Vinh (đồng Chủ 

biên)  

GDVN 25.000 

4 

Vở thực hành 

Toán 1, tập hai 

(Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) 

Khúc Thành Chính – Trần 

Quang Vinh (đồng Chủ 

biên)  

GDVN 25.000 

5 
Vở bài tập mĩ 

thuật 1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng 

chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên) 

GDVN 10.000 

6 

Vui học cùng 

chữ viết lớp 1 tập 

1 (CTST) 

Đinh Văn Hữu, Phạm Kim 

Bích Loan, Nguyễn Phương 

Nam, Nguyễn Hoàng Ly, 

Đặng Tú, Nguyễn Thị Thu 

Vân 

GDVN 25.000 

7 

Vui học cùng 

chữ viết lớp 1 tập 

2 (CTST) 

Đinh Văn Hữu, Phạm Kim 

Bích Loan, Nguyễn Phương 

Nam, Nguyễn Hoàng Ly, 

Đặng Tú, Trần Thị Kiều 

Nga 

GDVN 25.000 



8 
I learn smart start 

1 (Workbook) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 

ĐH SP 

TPHCM 
68.000 

9 

I learn smart start 

1 (notebook) Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 
ĐH Huế 28.000 

10 Move up 1 
Hồng Thái, Kim Hoàng, 

Bảo Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 50.000 

11 

Bộ thực hành 

Toán - Tiếng 

Việt lớp 1 (phần 

1-Hộp chi tiết) 

TT37  

 GDVN 135.000 

Khuyến 

khích sử 

dụng, không 

bắt buộc 

 

Lớp 2: 

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NXB 
GIÁ BÌA 

(ĐVT:đồng) 
GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập Toán 2 

tập 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên)  

GDVN 20.000 

Khuyến khích 

sử dụng không 

bắt buộc. Nếu 

phụ huynh 

không có vở 

bài tập học 

sinh có thể 

viết trên tập 

trắng để làm 

tiết thực hành, 

ôn tập. 

2 
Vở Bài Tập Toán 2 

tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên) 

GDVN 18.000 

3 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 2 tập 1 

Nguyễn Thị Kha Ly (Chủ 

biên) 
GDVN 

 

17.000 

4 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 2 tập 2 

Nguyễn Thị Kha Ly (Chủ 

biên) 
GDVN 

 

17.000 

5 
Vở bài tập mĩ thuật 

2 
Nguyễn Xuân Tiên (Tổng 

chủ biên), Hoàng Minh 
GDVN 9.000 



Phúc (Chủ biên) 

6 

Vui học cùng chữ 

viết lớp 2 tập 1 

(CTST) 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm 

Kim Bích Loan, Nguyễn 

Thị Ly Kha, Bảo Hân, Đặng 

Tú 

GDVN 
 

25.000 

7 

Vui học cùng chữ 

viết  lớp 2 tập 2 

(CTST) 

Nguyễn Hoàng Ly, Phạm 

Kim Bích Loan, Nguyễn 

Thị Ly Kha, Bảo Hân, Đặng 

Tú 

GDVN 
 

25.000 

8 
I learn smart start 2 

(Workbook) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 

ĐH SP 

TPHCM 
68.000 

9 
I learn smart start 2 

(notebook) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 
ĐH Huế 28.000 

10 Move up 2 
Hồng Thái, Kim Hoàng, 

Bảo Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 50.000 

11 

Bộ thực hành Toán 

lớp 2 (Hộp chi tiết) 

TT37 

 GDVN 
 

143.000 

Khuyến khích 

sử dụng, 

không bắt 

buộc 

 

Lớp 3 

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NXB 
GIÁ BÌA 

(ĐVT:đồng) 
GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập Toán 3 

tập 1  

Khúc Thành Chính (Chủ 

biên)  
GDVN 16.000 Khuyến 

khích sử 

dụng không 

bắt buộc. 

Nếu phụ 

huynh 

không có vở 

bài tập học 

sinh có thể 

viết trên tập 

2 
Vở Bài Tập Toán 3 

tập 2   

Khúc Thành Chính (Chủ 

biên)  
GDVN 15.000 

3 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 3 tập 1  

Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên) 
GDVN 16.000 

4 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 3 tập 2  

Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên) 
GDVN 15.000 



5 Tập viết lớp 3  
Trịnh Cam Ly (Chủ 

biên) 
GDVN 7.000 

trắng để làm 

tiết thực 

hành, ôn tập. 

 
6 

Vở bài tập mĩ thuật 

3 (Bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên) 
GDVN 9.000 

7 
Vở bài tập Tin học 

3  

Quách Tất Kiên, Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên) 

GDVN 11.000 

8 
I learn smart start 3 

(Workbook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 

ĐH SP 

TPHCM 
78.000 

9 
I learn smart start 3 

(notebook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 
ĐH Huế 38.000 

10 Move up 3 
Hồng Thái, Kim Hoàng, 

Bảo Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 58.000 

11 

Bộ thực hành Toán 

lớp 3 (Hộp chi tiết) 

-TT37 

 GDVN 105.000 

Khuyến 

khích sử 

dụng, không 

bắt buộc 

 

Lớp 4 

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NXB 
GIÁ BÌA 

(ĐVT:đồng) 
GHI CHÚ 

1 
Vở Bài tập Toán 4 

Tập 1 (Chân trời 

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng 

Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

GDVN 17.000 

Khuyến 

khích sử 

dụng không 

bắt buộc. 

Nếu không 

có vở bài 

tập, học sinh 

có thể viết 

trên tập 

trắng để làm 

tiết luyện 

tập thực 

hành, ôn 

2 

 

Vở Bài tập Toán 4 

Tập 2 (Chân trời 

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng 

Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

GDVN 17.000 

3 
Vở bài tập Tin học 

Lớp 4 

Quách Tất Kiên( Tổng 

Chủ biên kiêm chủ biên) 
GDVN 13.000 

4 
Vở bài tập Mĩ 

thuật 4 (Bản 1)                                                             

Nguyễn Tuấn Cường – 

Nguyễn Thị Nhung (đồng 
GDVN 8.000 



Chủ biên) tập.  

  

5 

I learn smart start 

4 (Workbook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 
ĐHSP 

TPHCM 
78.000 

6 
I learn smart start 

4 (notebook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 
ĐH Huế 38.000 

7 Move up 4 
Hồng Thái, Kim Hoàng, 

Bảo Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 60.000 

8 

Bộ lắp ghép Mô 

hình kĩ thuật 

(Dùng cho lớp 

4,5) hộp 1 – TT37 

  

 

GDVN 

86.000 

Khuyến 

khích sử 

dụng, không 

bắt buộc 

 

Lớp 5 

ST

T 
TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NXB 

GIÁ BÌA 

(ĐVT:đồng) 
GHI CHÚ 

1 
Vở Bài Tập Toán 5 

tập 1  

Trần Nam Dũng (Tổng 

chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

GDVN 19.000 
 

 

 

 

Khuyến 

khích sử 

dụng không 

bắt buộc. Nếu 

phụ huynh 

không có vở 

bài tập học 

sinh có thể 

viết trên tập 

trắng để làm 

tiết thực 

hành, ôn tập 

2 
Vở Bài Tập Toán 5 

tập 2   

Trần Nam Dũng (Tổng 

chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên) 

GDVN 19.000 

3 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 5 tập 1  

Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly  (Đồng 

chủ biên) 

GDVN 17.000 

4 
Vở Bài Tập Tiếng 

Việt 5 tập 2  

Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly  (Đồng 

chủ biên) 

GDVN 18.000 

5 
Vở bài tập mĩ thuật 

5 (Bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên) 

GDVN 7.000 



6 
Vở bài tập Tin học 

5 

Quách Tất Kiên (Tổng 

Chủ biên kiêm chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên) 

GDVN 10.000 

 

7 
I learn smart start 5 

(Workbook) 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 

ĐH SP 

TPHCM 
78.000 

8 

I learn smart start 5 

(notebook) 
Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 
ĐH Huế 38.000 

9 Move up 5 
Hồng Thái, Kim Hoàng, 

Bảo Ngọc, Hồng Viên 
GDVN 60.000 

10 

Bộ lắp ghép mô 

hình kỹ thuật Lớp 

4,5 (Gồm phần cơ 

bản và nâng cao) –

TT37 

 GDVN 205.000 

Khuyến 

khích sử 

dụng, không 

bắt buộc 

 

 


